
Bước giá 

(đồng)

Tiền đặt 

trước

 (đồng)

 Năng lực tài 

chính khi lập 

khai thác   

làm tròn đến 

100.000 đồng 

20%* giá khởi 

điểm

30%* suất đầu tư 

mỏ

II. Thành phố Quy Nhơn (02 mỏ  đất)

1

Đất làm 

vật liệu 

san lấp

1.516.269

1.516.271

1.516.169

1.515.887

1.516.138

1.516.043

1.516.028

591.765

592.307

592.721

592.611

592.239

592.098

591.735

20,9

2884/QĐ-

UBND ngày 

03/8/2024

ĐGTD2-1       756.608 991.300.000 99.130.000 198.260.000 826.496.689 12.207.690.000   13.034.186.689 500.000

2

Đất làm 

vật liệu 

san lấp

1.518.282

1.518.112

1.518.052

1.518.234

598.995

599.068

598.777

598.659

6

2863/QĐ-

UBND ngày 

02/8/2023

ĐGTD2-2       484.494 637.400.000 63.740.000 127.480.000 452.508.008 3.504.600.000       3.957.108.008 500.000

II. Huyện Vân Canh (01 mỏ cát xây)                         -   

3
Cát làm 

VLXDTT

1.513.991

1.514.084

1.514.150

1.514.151

1.514.093

1.513.991

586.804

586.769

586.697

586.757

586.802

586.867

0,81

4342/QĐ-

UBND ngày 

21/12/2022

ĐGTD2-3         16.200 84.300.000 8.430.000 16.860.000 286.189.970 313.470.000             599.659.970 500.000

Giá khởi 

điểm làm 

tròn đến 

100.000 đồng 

(đồng)

S

T

T

Loại 

Khoáng 

sản

Tọa độ VN2000

Diện 

tích  

(ha)

Mức thu 

tiền bán 

hồ sơ 

(đồng)

Tổng năng lực 

tài chính tối 

thiểu (đồng)

Ký hiệu mỏ
Chi phí hoàn trả 

tiền thăm dò 

Phụ lục II

 Tổng cộng theo DS: 02 mỏ đất san lấp; 01 mỏ cát.

múi 3 độ KTT 108
0
15'

 QĐ phê duyệt 

trữ lượng 

 Trữ lượng 

phê duyệt 

(m³) 

(Kèm theo Quyết định số ......../QĐ-UBND-ngày ..../......./2024 của UBND tỉnh Bình Định)

CÁC ĐIỂM MỎ ĐẤU GIÁ QUYỀN KHAI THÁC KHOÁNG SẢN ĐÃ CÓ KẾT QUẢ THĂM DÒ

3.147.000.000

1.290.000.000

Đá làm VLXDTT

Cát xây dựng

Suất đầu tư khai thác(đ/ha)



1.947.000.000Đất san lâp
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